
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày     tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 
8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 562/TTr-SNV ngày          
02 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: 18 thủ tục hành chính (trong 
đó có 11 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 07 thủ tục hành chính cấp huyện). Nội dung 
thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 06 tháng 
11 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị 
định 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ c hức, hoạt động và quản lý 
hội và Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 116/2024/NĐ-CP ngày 
17 tháng 9 năm 2024 sửa đổi, bổ sung Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 
11 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 
06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 về kiểm định chất lượng đầu vào 
công chức (Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm)



2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 18 thủ tục hành chính (trong đó 
có 11 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 07 thủ tục hành chính cấp huyện) được công 
bố tại Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ (Chi tiết, tại phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải 

quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định; cung cấp nội dung các thủ tục 
hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai, hướng 
dẫn và tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, 
cá nhân theo đúng quy định; hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ 
quan liên quan cập nhật nội dung thủ tục hành hành chính tại Điều 1 Quyết định 
này trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo kịp 
thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định. Hoàn thành trong thời hạn 02 ngày kể từ 
ngày nhận được Quyết định này.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai thủ tục hành 
chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục 
hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Thông tin 
và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung 
tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ 
trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Lưu: VT, TTPVHCC (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NẮNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI 
1. Thủ tục công nhận Ban 

Vận động thành lập hội
30 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

2. Thủ tục thành lập hội 60 ngày làm việc 
kể nhận hồ sơ đầy 
đủ và hợp pháp.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

3. Thủ tục báo cáo tổ chức 
đại hội thành lập, đại hội 
nhiệm kỳ, đại hội bất 
thường của hội

45 ngày làm việc 
(đối với đại hội 
nhiệm kỳ, đại hội 
bất thường); 15 
ngày làm việc 
(đối với đại hội 
thành lập) kể từ 
ngày nhận hồ sơ 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

đầy đủ và hợp 
pháp

4. Thủ tục thông báo kết 
quả đại hội và phê duyệt 
đổi tên hội, phê duyệt 
điều lệ hội

60 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

5. Thủ tục chia, tách, sát 
nhập; hợp nhất hội

60 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

6. Thủ tục hội tự giải thể 45 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

7. Thủ tục cho phép hội đặt 
chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện

30 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

8. Thủ tục cho phép hội 
hoạt động trở lại sau khi 
bị đình chỉ có thời hạn

30 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

II LĨNH VỰC CÔNG CHỨC

1. Thủ tục thi tuyển công 
chức

Tối đa 190 
ngày làm việc kể 
từ ngày hết thời 
hạn nhận phiếu 
đăng ký dự tuyển 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Phí dự 
tuyển dụng 
công chức:

- Dưới 
100 thí sinh 
mức thu 
500.000 
đồng/thí 
sinh/lần dự 
thi;

- Từ 100 
đến dưới 
500 thí sinh 
mức thu 
400.000 
đồng/thí 
sinh/lần dự 
thi;

- Luật Cán bộ, công chức số 
22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 
25/11/2019 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.
- Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức.
- Nghị định số 116/2024/NĐ-
CP ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định 138/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-116-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-138-2020-nd-cp-su-dung-quan-ly-cong-chuc-625088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-116-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-138-2020-nd-cp-su-dung-quan-ly-cong-chuc-625088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

- Từ 500 
thí sinh trở 
lên mức thu 
300.000 
đồng/thí 
sinh/lần dự 
thi.

và quản lý công chức và Nghị định 
số 06/2023/NĐ-CP ngày 
21/02/2023 về kiểm định chất lượng 
đầu vào công chức.
- Thông tư số 92/2021/TT-
BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên 
chức.
- Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND 
ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương ban hành Quy định 
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 
cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan 
hành chính Nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và 
người giữ chức danh chức vụ tại 
doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh 
quản lý.

2. Thủ tục xét tuyển công 
chức

Tối đa 85 ngày 
làm việc kể từ 
ngày hết thời hạn 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

Phí dự 
tuyển dụng 
công chức:

- Luật Cán bộ, công chức số 
22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-06-2023-nd-cp-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

nhận phiếu đăng 
ký dự tuyển 
(theo Nghị định).

công tỉnh Hải 
Dương.

- Dưới 
100 thí sinh 
mức thu 
500.000 
đồng/thí 
sinh/lần dự 
xét;

- Từ 100 
đến dưới 
500 thí sinh 
mức thu 
400.000 
đồng/thí 
sinh/lần dự 
xét;

- Từ 500 
thí sinh trở 
lên mức thu 
300.000 
đồng/thí 
sinh/lần dự 
xét.

của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 
25/11/2019 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.
- Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức.
- Nghị định số 116/2024/NĐ-
CP ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định 138/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức và Nghị định 
số 06/2023/NĐ-CP ngày 
21/02/2023 về kiểm định chất lượng 
đầu vào công chức.
- Thông tư số 92/2021/TT-
BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-116-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-138-2020-nd-cp-su-dung-quan-ly-cong-chuc-625088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-116-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-138-2020-nd-cp-su-dung-quan-ly-cong-chuc-625088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-06-2023-nd-cp-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

ngạch, thăng hạng công chức, viên 
chức.
- Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND 
ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương ban hành Quy định 
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 
cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan 
hành chính Nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và 
người giữ chức danh chức vụ tại 
doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh 
quản lý.

3. Thủ tục tiếp nhận vào 
công chức không giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản 
lý

Không quy 
định thời gian 
cụ thể.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 
Dương.

Không - Luật Cán bộ, công chức số 
22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 
25/11/2019 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức.
- Nghị định số 116/2024/NĐ-
CP ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định 138/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức và Nghị định 
số 06/2023/NĐ-CP ngày 
21/02/2023 về kiểm định chất lượng 
đầu vào công chức.
- Thông tư số 92/2021/TT-
BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên 
chức.
- Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND 
ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương ban hành Quy định 
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 
cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-116-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-138-2020-nd-cp-su-dung-quan-ly-cong-chuc-625088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-116-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-138-2020-nd-cp-su-dung-quan-ly-cong-chuc-625088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-06-2023-nd-cp-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

hành chính Nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và 
người giữ chức danh chức vụ tại 
doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh 
quản lý.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

1. Thủ tục công nhận Ban 
Vận động thành lập hội

30 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp 
huyện

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 
ngày 08/10/2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội

2. Thủ tục thành lập hội 60 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp 
huyện

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 
ngày 08/10/2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội

3. Thủ tục báo cáo tổ chức 
đại hội thành lập, đại hội 
nhiệm kỳ, đại hội bất 
thường của hội

45 ngày làm việc 
(đối với đại hội 
nhiệm kỳ, đại hội 
bất thường); 15 
ngày làm việc 
(đối với đại hội 

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp 
huyện

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 
ngày 08/10/2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội
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thành lập) kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ và hợp 
pháp.

4. Thủ tục thông báo kết 
quả đại hội và phê duyệt 
đổi tên hội, phê duyệt 
điều lệ hội

60 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp 
huyện

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 
ngày 08/10/2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội

5. Thủ tục chia, tách, sát 
nhập; hợp nhất hội

60 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp 
huyện

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 
ngày 08/10/2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội

6. Thủ tục hội tự giải thể 45 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp 
huyện

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 
ngày 08/10/2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội

7. Thủ tục cho phép hội 
hoạt động trở lại sau khi 
bị đình chỉ có thời hạn

30 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp 
huyện

Không có Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 
ngày 08/10/2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội



Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI 

1. 1.003503.000.00.00.H23Thủ tục công nhận ban vận động 
thành lập hội

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

2. 2.001481.000.00.00.H23Thủ tục thành lập hội Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

3. 1.003960.000.00.00.H23Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

4. 2.001688.000.00.00.H23Thủ tục chia; tách; sáp nhập; hợp 
nhất hội

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

5. 2.001678.000.00.00.H23Thủ tục đổi tên hội Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

6. 1.003918.000.00.00.H23Thủ tục hội tự giải thể Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

7. 1.003900.000.00.00.H23Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội 
nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 
hội

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

8. 1.003858.000.00.00.H23Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng 
đại diện.

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=137670&qdcbid=2666&r_url=danh_sach_tthc
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II LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. 1.005384.000.00.00.H23 Thủ tục thi tuyển công chức Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức; Nghị định số 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng 
đầu vào công chức

2. 2.002156.000.00.00.H23 Thủ tục xét tuyển công chức Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức; Nghị định số 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng 
đầu vào công chức

3. 1.005385.000.00.00.H23 Thủ tục tiếp nhận vào làm công 
chức

Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức; Nghị định số 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng 
đầu vào công chức

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI 

1. 1.003827.000.00.00.H23 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

2. 1.003841.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận ban vận động 
thành lập hội

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=119848&qdcbid=49649&r_url=danh_sach_tthc
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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3. 1.003807.000.00.00.H23 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

4. 1.003783.000.00.00.H23 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp 
nhất hội

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

5. 2.002100.000.00.00.H23
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội 
nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 
hội cấp huyện

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

6. 1.003732.000.00.00.H23 Thủ tục hội tự giải thể Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

7. 1.003757.000.00.00.H23 Thủ tục đổi tên Hội Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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